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V/v báo cáo kết quả tự kiểm 
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pháp luật có liên quan đến 
lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Tài chính 

  

 

 

 

 

 

                Kính gửi: Bộ Tài chính 

 

Thực hiện Văn bản số 10294/BTC-PC ngày 10/10/2022 của Bộ Tài chính 

về việc thực hiện tự kiểm tra và gửi danh mục văn bản quy phạm pháp luật có 

liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính; UBND tỉnh Bình 
Định báo cáo kết quả tự kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của 
địa phương ban hành từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 01/11/2022 đang còn 
hiệu lực, có nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính 

(chi tiết theo phụ lục đính kèm Công văn này). 

UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Tài chính xem xét, tổng hợp theo 

quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Các Sở; Tài chính, Tư pháp; 

- CVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, K17. 

     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                    
               KT. CHỦ TỊCH 
              PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

          Nguyễn Tự Công Hoàng 
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Ngày ban 
hành

Thời gian có 
hiệu lực

I

1 Nghị quyết 25/2021/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh
Ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác 
định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 
trên địa bàn tỉnh Bình Định

11/12/2021 01/01/2022

2 Nghị quyết 24/2021/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh
Quy định các loại phí và lệ phí thuộc thẩm quyền 
quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn 
tỉnh Bình Định

11/12/2021 01/01/2022

3 Nghị quyết 23/2021/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh
Nghị quyết ban hành quy định về định mức phân bổ 
dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương 
năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định

11/12/2021 01/01/2022

4 Nghị quyết 22/2021/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh
Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân 
sách nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương 
tỉnh Bình Định giai đoạn 2022-2025

11/12/2021 01/01/2022

5 Nghị quyết 27/2021/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh

Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND 
ngày 22/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy 
định mức thu tiền sử dụng khu vực biển năm 2016 
đối với các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên 
biển trên địa bàn tỉnh Bình Định

11/12/2021 21/12/2021

Nghị quyết HĐND tỉnh (11 văn bản)

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/11/2021 ĐẾN 01/11/2022
Có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính đã được kiểm tra, xử lý

(Kèm theo Công văn số:          /UBND-TH ngày          tháng 11 năm 2022 của UBND tỉnh Bình Định)

PHỤ LỤC

Thời gian

Ghi chúSTT
Tên loại 
văn bản Số hiệu văn bản Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung

Số: 6750/UBND-TH
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6 Nghị quyết 28/2021/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh

Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 58/2017/NQ-HĐND 
ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh quy định tiêu 
chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho 
các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Định

11/12/2021 21/12/2021

7 Nghị quyết 15/2022/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh

Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ 
vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của 
ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục 
tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh 
Bình Định giai đoạn 2021 – 2025

20/7/2022 30/7/2022

8 Nghị quyết 18/2022/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh

Bãi bỏ Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 
10/7/2014 của HĐND tỉnh về Đề án thành lập Quỹ 
Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 
tỉnh Bình Định 

20/7/2022 30/7/2022

9 Nghị quyết 19/2022/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban 
hành kèm theo Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND 
ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử 
dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị 
thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định

20/7/2022 30/7/2022

10 Nghị quyết 27/2022/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh
Quy định mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, 
viên chức được luân chuyển, điều động trên địa bàn 
tỉnh Bình Định

07/9/2022 17/9/2022
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11 Nghị quyết 22/2022/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định các loại 
phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội 
đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Định ban 
hành kèm theo Quyết định số 24/2021/NQ-HĐND 
ngày 11/12/2021 của  HĐND tỉnh

16/9/2022 27/9/2022

II

1 Quyết định 66/2021/QĐ-UBND Uỷ ban nhân dân tỉnh

Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm 

định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - 
kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển 
khai sau thiết kế cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định

09/11/2021 20/11/2021

2 Quyết định 65/2021/QĐ-UBND Uỷ ban nhân dân tỉnh Quy định về phân công, phân cấp quản lý nhà nước 
về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh 09/11/2021 20/11/2021

3 Quyết định 67/2021/QĐ-UBND Uỷ ban nhân dân tỉnh

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 
49/2019/QĐ-UBND ngày 11/9/2019 của UBND 
tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên 
dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 
tỉnh Bình Định

10/11/2021 20/11/2021

4 Quyết định 73/2021/QĐ-UBND Uỷ ban nhân dân tỉnh Quy định về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn 
tỉnh Bình Định 06/12/2021 20/12/2021

5 Quyết định 76/2021/QĐ-UBND Uỷ ban nhân dân tỉnh Quy định các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình 
Định 14/12/2021 01/01/2022

Quyết định UBND tỉnh (24 văn bản)
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6 Quyết định 78/2021/QĐ-UBND Uỷ ban nhân dân tỉnh
Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân 
sách nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương 
tỉnh Bình Định giai đoạn 2022-2025

15/12/2021 01/01/2022

7 Quyết định 77/2021/QĐ-UBND Uỷ ban nhân dân tỉnh
Quy định về định mức phân bổ dự toán chi thường 
xuyên ngân sách địa phương năm 2022 trên địa bàn 
tỉnh Bình Định

15/12/2021 01/01/2022

8 Quyết định 79/2021/QĐ-UBND Uỷ ban nhân dân tỉnh
Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá 
đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa 
bàn tỉnh Bình Định

16/12/2021 01/01/2022

9 Quyết định 81/2021/QĐ-UBND Uỷ ban nhân dân tỉnh
Ban hành sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất 
định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bình 
Định

17/12/2021 01/01/2022

10 Quyết định 82/2021/QĐ-UBND Uỷ ban nhân dân tỉnh
Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn 
luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao 
trên địa bàn tỉnh Bình Định

20/12/2021 01/01/2022

11 Quyết định 05/2022/QĐ-UBND Uỷ ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về nội dung chi, mức chi của 
Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Định 16/3/2022 01/4/2022

12 Quyết định 07/2022/QĐ-UBND Uỷ ban nhân dân tỉnh

Quyết định quy định trình tự, thời hạn lập, xét duyệt 
và gửi báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn 
ngân sách nhà nước theo niên độ trên địa bàn tỉnh 
Bình Định

18/3/2022 01/4/2022
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13 Quyết định 18/2022/QĐ-UBND Uỷ ban nhân dân tỉnh

Kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 
34/2015/QĐ-UBND ngày 01/10/2015 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chính sách thu 
hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ giai đoạn 2016 - 
 2021

15/4/2022 15/4/2022

14 Quyết định 24/2022/QĐ-UBND Uỷ ban nhân dân tỉnh

 Bổ sung danh mục hàng hóa thực hiện kê khai giá 
tại Phụ lục II của Quy định ban hành kèm theo 
Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 
năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Ban 
hành quy định về quản lý giá và điều tiết giá trên 
địa bàn tỉnh Bình Định

26/5/2022 06/6/2022

15 Quyết định 25/2022/QĐ-UBND Uỷ ban nhân dân tỉnh Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính

31/5/2022 15/6/2022

16 Quyết định 31/2022/QĐ-UBND Uỷ ban nhân dân tỉnh

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban 
hành kèm theo Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND 
ngày 17/8/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định 
về đấu giá quyền sử dụng đất để Nhà nước giao đất 
có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa 
bàn tỉnh Bình Định 

27/6/2022 8/7/2022
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17 Quyết định 35/2022/QĐ-UBND Uỷ ban nhân dân tỉnh

 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban 
hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND 
ngày 20/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định 
phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công 
tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản 
lý của tỉnh Bình Định

25/7/2022 04/8/2022

18 Quyết định 37/2022/QĐ-UBND Uỷ ban nhân dân tỉnh

Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức 
phân bổ nguồn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn 
đối ứng của địa phương thực hiện chương trình mục 
tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Định 
giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến 
năm 2025

25/7/2022 05/8/2022

19 Quyết định 40/2022/QĐ-UBND Uỷ ban nhân dân tỉnh

Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ 
vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của 
ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục 
tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh 
Bình Định giai đoạn 2021 – 2025

03/8/2022 15/8/2022

20 Quyết định 55/2022/QĐ-UBND Uỷ ban nhân dân tỉnh

Quy định giá tối đa các dịch vụ thu gom, vận 
chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Tuy 
Phước, tỉnh Bình Định lộ trình 02 năm (2022 - 
2023)

29/8/2022 10/9/2022
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21 Quyết định 69/2022/QĐ-UBND Uỷ ban nhân dân tỉnh

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định các loại 
phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành 
kèm theo Quyết định số 76/2021/QĐ-UBND ngày 
14/12/2021 của UBND tỉnh

16/9/2022 27/9/2022

22 Quyết định 62/2022/QĐ-UBND Uỷ ban nhân dân tỉnh
Quy định mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, 
viên chức được luân chuyển, điều động trên địa bàn 
tỉnh Bình Định

17/9/2022 01/10/2022

23 Quyết định 63/2022/QĐ-UBND Uỷ ban nhân dân tỉnh

Bổ sung một số điều của Quyết định số 
49/2019/QĐ-UBND ngày 11/9/2019 của UBND 
tỉnh Bình Định quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô 
tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị 
trên địa bàn tỉnh Bình Định

19/9/2022 30/9/2022

24 Quyết định 69/2022/QĐ-UBND Uỷ ban nhân dân tỉnh

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong 
công tác thẩm định, kiểm tra công tác nghiệm thu 
các dự án, công trình thuộc diện thẩm định thiết kế 
về phòng cháy và chữa cháy, thực hiện phê duyệt 
kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 
trường,cấp giáy phép môi trường được đầu tư xây 
dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định

26/10/2022 11/11/2022


